
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Đặng Thị Tú Nhi x 312301068 7/24/2015 CA Tiền Giang Đạt Cty Rang Mi Ni

2 Nguyễn Minh Hải x 020545789 9/22/2005 CA TP. HCM Đạt

3 Nguyễn Thị Yến Phương x 311729985 10/28/2005 CA Tiền Giang Đạt

4 Nguyễn Đình Cẩn x 215233529 4/2/2008 CA Bình Định Đạt

5 Vương Thành Nghiệp x
05108000001

2
12/31/2015 Cục CS ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cưĐạt Cty Vương Thành 

6 Nguyễn Thị Ánh x 024952545 5/16/2008 CA TP. HCM Đạt

7 Vương Quốc Việt x 212163757 1/27/2014 CA Quãng Ngãi Đạt

8  Vương Việt Tân x 212751021 3/25/2008 CA Quãng Ngãi Đạt

9 Đặng Thị Quỳnh Như x 212479149 2/26/2013 CA Quãng Ngãi Đạt

10 Cổ Đức Trọng x 020713416 6/26/2002 CA TP. HCM Không đạt Cty Linh Chi Vi Na

11 Nguyễn Thị Phước x 024562862 6/19/2006 CA TP. HCM Không đạt

12 Nguyễn Thị Thanh Thủy x 023779407 6/30/2015 CA TP. HCM Không đạt

13 Hoàng Trung Bắc x 024943281 8/9/2008 CA TP. HCM Không đạt Cty Soja Concept

14 Nguyễn Trí Trung x 183615715 4/19/2006 CA Hà Tĩnh Đạt

15 Dương Minh Hiếu x 171662856 2/23/2010 CA Thanh Hóa Không đạt Cty An Viên

16 Trần Văn Đạt x 168095481 1/15/2011 CA Hà Nam Không đạt

17 Trương Quang Phát x 025489088 10/5/2015 CA TP. HCM Không đạt Cty Thực Phẩm Tốt

18 Võ Thị Trang Thanh x 024678590 5/30/2013 CA TP. HCM Đạt

19 Nguyễn Huỳnh Bảo Toàn x 024788084 2/6/2012 CA TP. HCM Đạt

20 Nguyễn Hữu Đức x 361623469 10/27/2014 CA TP. HCM Đạt

21 Nguyễn Thị Thảo x 341428528 2/4/2015 CA Đồng Tháp Đạt

22 Lê Thị Kim Phượng x 312027363 10/27/2008 CA Tiền Giang Không đạt
Cty Ong Mật Tiền 

Giang

(Ngày 29/04/2016, buổi sáng)
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23 Đỗ Khoa Nam x 023548936 8/21/2012 CA TP. HCM Không đạt

24 Lê Thị Mỹ Lệ x 230874422 8/10/2010 CA Gia Lai Không đạt Cty Vượng Phú

25 Châu Thị Tho x 365684912 3/12/2016 CA Sóc Trăng Không đạt
Cty Vĩnh Thành 

Đạt 

26 Nguyễn Văn Mót x 365631095 5/9/2003 CA Sóc Trăng Không đạt

27 Sơn Minh Tuấn x 366168047 6/12/2013 CA Sóc Trăng Không đạt

28 Trần Mỷ Phượng x 365119402 4/8/2008 CA Sóc Trăng Không đạt

29 Thạch Sa Mon x 334123021 12/14/2011 CA Sóc Trăng Không đạt

30 Thạch Thị Nê x 365511199 8/7/2012 CA Sóc Trăng Không đạt

31 Bùi Hạnh Thu x 020095850 2/26/2010 CA TP. HCM Đạt Cty Phạm Gia Phát

32 Lê Ngọc Tân x 022715967 2/28/2011 CA TP. HCM Đạt

33 Huỳnh Trúc Quân x 341550418 7/25/2007 CA Đồng Tháp Đạt

34 Nguyễn Ngọc Nguyên x 023801529 11/5/2015 CA TP. HCM Đạt

35 Nguyễn Văn Vĩ x 125655353 10/27/2011 CA Bắc Ninh Không đạt Cty Diệu Anh

36 Nghiêm Văn Tuyến x 125232749 1/27/2011 CA Bắc Ninh Đạt

37 Phạm Đình Công x 250846486 3/13/2008 CA Lâm Đồng Không đạt
CN Cty Chè Cầu 

Đất ĐL

38 Nguyễn Thị Ngọc Diễm x 312114797 12/3/2014 CA Tiền Giang Không đạt

39 Phạm Thị Xuân Hương x 261138653 2/7/2013 CA Bình Thuận Không đạt

40 Nguyễn Minh Quân x 272335604 6/25/2009 CA Đồng Nai Không đạt

41 Nguyễn Thị Thanh Thảo x 022027819 4/10/2006 CA TP. HCM Không đạt Cty Thảo Nguyên

42 Trương Hương Thảo x 023790984 8/27/2004 CA TP. HCM Đạt

43 Lư Hoàng Đông x 331645615 1/18/2007 CA Vĩnh Long Đạt

44 Nguyễn Ngọc Hùng x 141984178 8/1/2014 CA Hải Dương Đạt

45 Nguyễn Văn Miên x 351496083 1/3/2014 CA An Giang Đạt

46 Trần Xuân Tựu Thành x 191476643 3/29/2010 CA TT Huế Đạt

47 Mai Văn Long x 172251100 5/12/1998 CA Thanh Hóa Đạt

48 Huỳnh Thị Mộng Quyên x 321047793 1/2/2013 CA TP. HCM Đạt

49 Lê Đoàn Minh Nhật x 025273969 3/27/2010 CA TP. HCM Đạt
Cty Thủy Thơ 

Xanh

50 Đoàn Thị Nga x 024227156 5/10/2004 CA TP. HCM Đạt
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51 Tô Thị Minh Tâm x 023413167 9/25/2009 CA TP. HCM Đạt

52 Nguyễn Văn Hưng Đạo x 024219611 11/8/2008 CA TP. HCM Đạt Cty Hưng Phát

53 Trần Văn Thành x B9059085 4/21/2014 Cục Quản lý XNK Đạt

54 Tống Thị Ngọc Vân x 023899742 6/12/2001 CA TP. HCM Đạt

55 Nguyễn Thị Hồng Dung x 331454500 2/21/2011 CA Vĩnh Long Đạt

56 Võ Trúc Trà x 215249918 3/20/2007 CA Bình Định Đạt

Phạm Thị Tuyết Mai Trương Trung Thu 

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 
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(Ngày 29/04/2016, buổi sáng)
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Nguyễn Ngọc Nguyên x 023801529 42313 CA TP. HCM
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